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SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN MƯỜNG NHÉ 
 

Số:400/TM-TTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Mường Nhé, ngày 04 tháng 04 năm 2024 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Gói thầu mua sắm vật tư y tế và sinh phẩm chẩn đoán 

invitro thiết yếu lần 5 năm 2024 

 

Kính gửi: Các Quý nhà thầu. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp 

luật quản lý ngành, lĩnh vực; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết việc việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp; Thông tư 68/2022/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ KH-ĐT 

hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu 

thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé kính mời các quý nhà thầu gửi báo giá 

để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 

gói thầu: Mua sắm vật tư y tế và sinh phẩm chẩn đoán invitro thiết yếu lần 5 

năm 2024 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá; 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, Địa chỉ: 

Tổ 3, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. 

2. Thông tin liên hệ của người tiếp nhận báo giá: Ds. Vừ A Tình, Khoa 

Dược – TTB – VTYT- Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, Số điện thoại: 

0989.725.690, Email: Tinhpharmacist1@gmail.com (trong giờ hành chính để 

tham khảo thông tin); 

mailto:Tinhpharmacist1@gmail.com
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3. Cách tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc gửi bản PDF qua thư 

điện tử. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 0 8h ngày 04/4/2024 đến trước 

17h ngày 14/4/2024. Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên  sẽ không được 

xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ 

ngày   14/4/2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá; 

1. Danh mục vật tư y tế, sinh phẩm chẩn đoán invitro của Trung tâm 

Y tế huyện Mường Nhé (Phụ lục chi tiết kèm theo) 

2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 15 ngày. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Tạm ứng: Không. 

- Dự kiến thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc việc 

bàn giao, nghiệm thu. 

5. Các thông tin khác: Nhà cung cấp cung cấp thông tin chính xác, rõ 

ràng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã cung cấp. 

Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi 

- Lưu VT, khoa Dược 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Lò Văn Sen 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ VÀ SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN INVITRO THIẾT YẾU LẦN 5 

NĂM 2024 

(Kèm theo thư mời số 400/TM-TTYT ngày 04/4/2024 của Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé) 
 
 

STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

Lượng 
Ghi chú 

1  Bông y tế thấm nước  

Sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên. Bông trắng, không 

mùi, mềm mịn, dai, không bị tơi, thấm nước, không lẫn 

tạp chất. Bông dạng dải, được cuộn thành cuộn chắc. 

Kg 
              

03  
 

2  Dây thở oxy trẻ em 

- Dây thở oxy loại dành cho trẻ em được làm từ: 

- Dây dẫn có chiều dài ≥ 2m được sản xuất từ chất liệu 

nhựa PVC cao cấp, không chứa DEHP. 

- Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng 

trong, không có chất tạo màu. 

- Đã tiệt trùng. 

- Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 hoặc tương đương. 

Bộ 
            

50  
 

3  Găng tay dài sản khoa 

Chất liệu cao su tự nhiên, có bột chống dính, đã tiệt 

khuẩn.  

Đạt tiêu chuẩn  ISO: 13485 hoặc tương đương. 

Đôi 
            

80  
 

4  
Test nhanh chẩn đoán viêm 

gan C 

- Phát hiện kháng thể kháng HCV trong mẫu bệnh phẩm từ 
huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người.  
- Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 100 %. 
- Đạt tiêu chuẩn  ISO: 13485 hoặc tương đương 

Test 150  

5  
Kim châm cứu sử dụng 1 lần 

các số 

Kim các cỡ. 

- Số 5 Φ 0.30*25mm:  

- Số 7 Φ 0.35*50mm 

- Số 10 Φ 0.35*75mm 

 Đầu kim sắt nhọn. Kim thép chuyên dụng, dẫn điện tốt. 

Kim vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 hoặc tương 

đương 

Cái 
       

1.300  

Số 5 Φ 0.30*25mm: 1.000 cái 

Số 7 Φ 0.35*50mm: 200 cái 

Số 10 Φ 0.35*75mm: 100 cái 
 

6  Kim lấy thuốc các số 
Kim các số G18, G20. Thân kim được làm bằng thép 

không gỉ hoặc tốt hơn, mũi kim cắt vát 3 cạnh. Tiệt trùng. 
Cái      2.000   
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STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

Lượng 
Ghi chú 

Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485, CE hoặc tương đương. 

7  
Kim luồn tĩnh mạch an toàn, 

có cánh  có cửa các số 

Chất liệu catherter bằng FEP-Teflon. Có vạch cản quang 

trong cannuyn. 

Có cánh, có cửa bơm thuốc. 

Có bộ lọc chống thấm ngăn ngừa rò rỉ máu trong thời gian 

đặt kim luồn. 

Đầu kim 3 mặt vát (1 mặt vát trên, 2 mặt vát dưới), có đầu 

bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt 

chéo nhau. 

Thời gian lưu kim: ≥ 72 giờ. 

Kích cỡ: 18G; 20G; 22G; 24G  

Đã tiệt trùng 

Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 hoặc tương đương, CE hoặc 

tương đương 

Cái 500 

18G: 200 cái 

20G: 200 cái 

22G: 100 cái 

 

8  
Ống chống đông EDTA 12 x 

75mm 

Ống nghiệm nhựa PP hoặc tương đương, kích thước 

12x75mm, nắp màu xanh dương bằng nhựa LDPE mới 

100%. 

Thành phần hóa chất: EDTA K2. 

Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 hoặc tương đương 

Ống 
       

1.000  
 

9  
Ống chống đông Heparin  12 

x 75mm 

Ống nghiệm nhựa PP hoặc tương đương, kích thước 

12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%. 

Thành phần hóa chất: Lithium Heparin dưới dạng hạt 

sương. 

Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 hoặc tương đương 

Ống 
       

1.000  
 

10  Ống hút thai các số 
Chất liệu nhựa y tế. Các cỡ 5,6,7, vô khuẩn. Sử dụng 1 

lần. 
Cái 

            

50  
 

11  Gel siêu âm 

Can 5 lít. Trong suốt, không màu hoặc màu xanh, tan 

trong nước và dễ dàng rửa sạch bằng nước thường. Gel 

không có chất ăn mòn, không gây hỏng đầu dò, không 

chứa chất bảo quản và dầu đặc biệt không gây dị ứng cho 

da. Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 hoặc tương đương. 

Can 
              

5  
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STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

Lượng 
Ghi chú 

12  Giấy in nhiệt 5,5 cm Giấy in nhiệt 5,5 cm. Cuộn 10  

13  
Giấy siêu âm 11cm x 

20m 

Kích thước 11cm x 20m, dùng cho máy siêu âm. Đạt tiêu 

chuẩn ISO: 13485 hoặc tương đương. 
Cuộn 

            

10  
 

14  
Băng cuộn 5cm x 

5m 

Kích thước 5cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% 

cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố.  

Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ. Không 

chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, 

không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. 

Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 hoặc tương đương 

Cuộn 
            

20  
 

15  
Băng cuộn 15cm x 

5m 

Kích thước 15cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% 

cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. Sản phẩm 

được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có 

độc tố.  

Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ. Không 

chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, 

không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.  

Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 hoặc tương đương. 

Cuộn 
            

20  
 

16  Dây truyền dịch 

Dây dẫn có chiều dài ≥ 1500mm, cấu tạo từ chất liệu nhựa 

PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao. Bộ phận 

điều chỉnh dòng chảy, kim xuyên nút chai sản xuất từ 

nhựa ABS nguyên sinh. Buồng đếm giọt thể tích ≥ 8.5ml, 

có màng lọc dịch ≤ 15µm. Có bầu cao su tiếp thuốc. Van 

thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. Kim hai cánh 

bướm. Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc 

gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác. Đã tiệt 

trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485; CE hoặc tương đương 

Bộ 
          

700  
 

17  Tay dao mổ điện 

Tay dao 2 nút bấm với 2 chế độ cắt và đốt. Đầu đốt bằng 

thép không gỉ. Chiều dài cáp nối ≥ 3m, đầu cắm 3 chân. 

Vô trùng. Đạt tiêu chuẩn  ISO: 13485; CE hoặc tương 

đương. 

Cái 
            

30  
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STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

Lượng 
Ghi chú 

18  
Test nhanh chẩn đoán 

HIV 

- Định tính kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 ở huyết 

thanh, huyết tương hay máu toàn phần người. 

- Độ nhạy 100% ; Độ đặc hiệu ≥ 99,75%.  

- Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút. Độ ổn định của 

kết quả xét nghiệm tới 60 phút, không cần sử dụng thêm 

bất kỳ dung dịch dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết 

thanh, huyết tương.  

- Đạt tiêu chuẩn  ISO: 13485 hoặc tương đương. 

Test 
          

300  
 

19  
Test nhanh chẩn đoán 

viêm gan B 

- Định kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong 

huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người.  

- Độ nhạy 98,4% , độ đặc hiệu  ≥ 99,6%;  

- Giới hạn phát hiện ≤ 0.1 IU/ml.  

- Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, độ ổn định của 

kết quả xét nghiệm tới 30 phút, không cần sử dụng thêm 

bất kỳ dung dịch đệm (chase) cho mẫu máu  huyết thanh, 

huyết tương.  

- Đạt tiêu chuẩn  ISO: 13485 hoặc tương đương. 

Test   300   

Tổng: 19 khoản     
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MẪU BÁO GIÁ 

 

CÔNG TY:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Số ĐKKD:………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé 

Địa chỉ: Tổ 3, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. 

Công ty chúng tôi kính gửi quý bệnh viện báo giá như sau: 

 

 

STT 

 

Tên hàng hoá 
Thông số kỹ 

thuật 

Hãng/Nước 

sản xuất 

Quy cách 

đóng gói 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(VAT) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Hàng A         

2 Hàng B         

…          

 CỘNG:         

Bằng chữ .................................................................... /. 

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, … bên mua không phải thanh toán 

bất kỳ một chi phí nào thêm. 
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- Chất lượng hàng hoá mới 100%. 

- Hàng hoá bàn giao tại đơn vị sử dụng. 

- Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày ký. 
- Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (……. tháng). 

 

…………, ngày …. tháng ….. năm 2024 

                                                                                                         ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 


